
TT CHUYÊN NGÀNH SỐ THÍ SINH 
DỰ THI ANH  VĂN PHÁP  VĂN TRUNG  VĂN

1 Chẩn đoán hình ảnh 15
2 Da liễu 7
3 Dịch tễ học 3
4 Dinh dưỡng 23
5 Gây mê hồi sức 16
6 Giải phẫu người 1
7 Giải phẫu bệnh 6
8 Hoá sinh y học 5

10 Huyết học và truyền máu 7
9 Hồi sức cấp cứu 21

11 Nhãn khoa 27
14 Nhi khoa 40
12 Ngoại khoa 48
13 Quản lý bệnh viện 9
15 Răng - Hàm - Mặt 25
16 Nội khoa 51
17 Mô phôi thai học 3
18 Phẫu thuật tạo hình 7
19 Sản phụ khoa 24
20 Sinh lý học 4
21 Tâm thần 3
22 Thần kinh 3
23 Tai - Mũi - Họng 16
24 Tim mạch 29
25 Ung thư 26
26 Vi sinh y học 3
27 Y học dự phòng 15
28 Y học cổ truyền 25
29 Y sinh học di truyền 1
30 Y tế công cộng 25
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